
SỞ Y TẾ QUẢNG NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM KIỂM DỊCH 

Y TẾ QUỐC TẾ

Số: 264/KDYT-KHTH
V/v yêu cầu báo giá thuê phần mềm Kiểm 
dịch Y tế cho Trung tâm Kiểm dịch Y tế 

quốc tế Quảng Ninh năm 2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 5 năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp phần mềm, giải pháp công nghệ thông tin.

Hiện nay, Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh đang triển khai thực 
hiện Gói thầu thuê phần mềm kiểm dịch Y tế cho Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế 
Quảng Ninh năm 2026 với những thông tin cơ bản sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá:
Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh, địa chỉ: Số 01, Bến Đoan, 

phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh.
Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá. Đồng chí Trần 

Hồng Phong – Phòng Kế hoạch tổng hợp, số điện thoại 0934.104.875. Email tiếp nhận 
báo giá: Ttkdytqt.syt@quangninh.gov.vn.

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp: Văn bản giấy được ký, đóng dấu hợp pháp gửi qua đường công 

văn về Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh (số 01 Bến Đoan, phường Hồng 
Gai, tỉnh Quảng Ninh).

- Nhận qua email: 01 bản scan và file mềm gửi về email 
Ttkdytqt.syt@quangninh.gov.vn.

3. Thời gian tiếp nhận báo giá:
- Trước 16h30 ngày 14/5/2026.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 14/5/2026.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục phả hệ:

TT Chức năng Mô tả

A. PHÂN HỆ QUẢN TRỊ

I. Quản lý truy cập

1 Đăng nhập Đăng nhập vào hệ thống

2 Đăng xuất Đăng xuất vào hệ thống

Xem thông tin tài khoản
3 Thông tin tài khoản

Chỉnh sửa thông tin

mailto:Ttkdytqt.syt@quangninh.gov.vn
mailto:Ttkdytqt.syt@quangninh.gov.vn


Đổi mật khẩu

II. Quản trị hệ thống

Xem danh sách tài khoản người dùng

Tìm kiếm tài khoản người dùng

Thêm mới tài khoản người dùng

Chỉnh sửa tài khoản người dùng

Khóa/Mở khóa tài khoản người dùng

Giới hạn phạm vi quản lý cửa khẩu tài khoản 
người dùng

Đổi mật khẩu tài khoản người dùng

1 Quản lý người dùng

Xóa tài khoản người dùng

Xem danh sách tài khoản người dùng phân quyền

Tìm kiếm tài khoản người dùng phân quyền

Gán quyền/nhóm quyền cho tài khoản người 
dùng

2 Phân quyền người dùng

Gỡ quyền/nhóm quyền cho tài khoản người dùng

Xem danh sách nhóm quyền

Tìm kiếm nhóm quyền

Thêm mới nhóm quyền

Chỉnh sửa thông tin nhóm quyền

Xóa nhóm quyền

Gán quyền cho nhóm quyền

3 Quản lý nhóm quyền

Gỡ quyền đã gán trong nhóm quyền

Xem danh sách người dùng phân quyền thao tác 
hóa đơn

Tìm kiếm tài khoản người dùng phân quyền

Gán quyền thao tác hóa đơn cho tài khoản người 
dùng

4 Phân quyền hóa đơn

Gỡ quyền thao tác hóa đơn cho tài khoản người 
dùng

5 Quản lý thông báo Xem danh sách thông báo



Tìm kiếm thông báo

Thêm mới nội dung thông báo

Sửa nội dung thông báo

III. Danh mục hệ thống

Xem danh sách danh mục cửa khẩu

Tìm kiếm cửa khẩu

Thêm mới cửa khẩu

Chỉnh sửa thông tin cửa khẩu

Khóa/Mở khóa cửa khẩu

1 Danh mục cửa khẩu

Xóa cửa khẩu

Xem danh sách danh mục hàng hóa

Tìm kiếm hàng hóa

Thêm mới hàng hóa

Chỉnh sửa thông tin hàng hóa

2 Danh mục hàng hóa

Xóa hàng hóa

Xem danh sách danh mục biểu phí kiểm dịch y tế

Tìm kiếm biểu phí kiểm dịch y tế

Thêm mới biểu phí kiểm dịch y tế

Chỉnh sửa thông tin biểu phí kiểm dịch y tế

3 Danh mục biểu phí 
KDYT

Xóa biểu phí kiểm dịch y tế

Xem danh sách danh mục mục đích xuất nhập 
khẩu

Thêm mới mục đích xuất nhập khẩu

Chỉnh sửa thông tin mục đích xuất nhập khẩu
4 Danh mục mục đích xuất 

nhập khẩu

Xóa mục đích xuất nhập khẩu

Xem danh sách danh mục triệu chứng bệnh

Thêm mới triệu chứng bệnh

Chỉnh sửa thông tin triệu chứng bệnh
5 Danh mục triệu chứng 

bệnh

Xóa triệu chứng bệnh



Xem danh sách danh mục quốc tịch

Thêm mới quốc tịch

Chỉnh sửa thông tin quốc tịch
6 Danh mục quốc tịch

Xóa quốc tịch

Xem danh sách danh mục test ATVSTP

Thêm mới test ATVSTP

Chỉnh sửa thông tin test ATVSTP
7 Danh mục test ATVSTP

Xóa test ATVSTP

Xem danh sách danh mục vecto

Thêm mới vecto

Chỉnh sửa thông tin vecto
8 Danh mục vecto

Xóa vecto

IV. Quản lý khách hàng (doanh nghiệp, cá nhân)

Xem danh sách danh mục tài khoản khách hàng

Tìm kiếm tài khoản khách hàng

Thêm mới tài khoản khách hàng

Đính kèm file ủy quyền

Bổ sung nhập thông tin MST cá nhân và MST hộ 
kinh doanh

Chỉnh sửa thông tin tài khoản khách hàng

1 Quản lý tài khoản khách 
hàng

Khóa/Mở khóa tài khoản khách hàng

V. Dashboard

Xem thông báo nội bộ

Xem danh sách người dùng đang online

Bảng thống kê số tờ khai, phí thu của các cửa 
khẩu trong ngày

Thống kê kết quả hoạt động KDYT

Biểu đồ thống kê số lượt qua cửa khẩu của 
phương tiện

1 Dashboard

Biểu đồ thống kê số phương tiện xử lý y tế của 



các cửa khẩu

Biểu đồ thống kê số lượng hàng hóa qua cửa khẩu

Biểu đồ thống kê số lượt người qua cửa khẩu

Bảng thống kê tờ khai chờ duyệt gần nhất

VI. Kiểm dịch y tế PTHH

Xem danh sách tờ khai PTHH

Tìm kiếm tờ khai PTHH

Xem chi tiết tờ khai PTHH

Duyệt tờ khai PTHH

Tính phí kiểm dịch y tế PTHH tự động

Tính phí kiểm dịch y tế PTHH thủ công

Phát hành/Thay thế hóa đơn

In các loại giấy tờ liên quan tờ khai

Chỉnh sửa thông tin tờ khai PTHH

Ký số giấy khai báo kiểm dịch

Ký số giấy chứng nhận KDYT

Từ chối duyệt tờ khai PTHH

Xuất file excel danh sách tờ khai PTHH

1 Duyệt tờ khai y tế PTHH

Xóa tờ khai PTHH đã duyệt chưa xuất hóa đơn

Xem danh sách in GCN tờ khai PTHH

Tìm kiếm tờ khai PTHH

In tờ khai PTHH

In GCN PTHH

Ký số giấy khai báo kiểm dịch

Ký số giấy chứng nhận KDYT

Xuất hóa đơn thu phí kiểm dịch PTHH

Thay thế/Hủy hóa đơn thu phí kiểm dịch PTHH

In hóa đơn PTHH

2 In Giấy chứng nhận

In bản kê thu phí



In danh sách phương tiện

Xem thống kê danh sách PTHH đã KDYT theo 
phương tiện

Xem thống kê danh sách PTHH đã KDYT theo tờ 
khai

3 Quản lý Phương tiện

Tìm kiếm phương tiện, tờ khai đã KDYT

Xem thống kê chi tiết số lượt qua cửa khẩu của 
từng phương tiện

Tìm kiếm phương tiện qua từng cửa khẩu4 Giám sát Phương tiện

Xem chi tiết thông tin phương tiện qua cửa khẩu

Xem thống kê chi tiết từng loại hàng hóa qua cửa 
khẩu

Tìm kiếm hàng hóa qua cửa khẩu5 Giám sát Hàng hóa

Xem chi tiết thông tin hàng hóa từng qua cửa 
khẩu

Xem danh sách tàu hỏa xuất nhập hàng hóa qua 
cửa khẩu

Thêm mới tàu XNC

Chỉnh sửa thông tin tàu XNC
6 Quản lý tàu XNC

Xóa tàu XNC

Xem lịch sử sửa xóa tờ khai PTHH

Tìm kiếm tờ khai PTHH đã sửa/xóa

Xuất file excel lịch sử sửa/xóa tờ khai PTHH
7 Lịch sử sửa xóa tờ khai 

PTHH

In danh sách PTHH đã sửa/xóa

VII. Kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt, tro cốt

Xem danh sách tờ khai thi thể

Tìm kiếm tờ khai thi thể

Xem chi tiết tờ khai thi thể

Duyệt tờ khai thi thể

Tính phí kiểm dịch y tế thi thể

1 Duyệt tờ khai y tế thi thể

Chỉnh sửa thông tin tờ khai thi thể



In các loại giấy tờ liên quan tờ khai thi thể

Ký số giấy khai báo kiểm dịch

Ký số giấy chứng nhận KDYT

Phát hành/Thay thế hóa đơn

Từ chối duyệt tờ khai thi thể

Xóa tờ khai thi thể đã duyệt chưa xuất hóa đơn

Xem danh sách in GCN tờ khai thi thể đã duyệt

Tìm kiếm tờ khai thi thể

In tờ khai thi thể

In GCN thi thể

Ký số giấy khai báo kiểm dịch

Ký số giấy chứng nhận KDYT

Xuất hóa đơn thu phí kiểm dịch thi thể

Thay thế/Hủy hóa đơn thu phí kiểm dịch thi thể

In hóa đơn thi thể

2 In Giấy chứng nhận

In bản kê thu phí

VIII. Kiểm dịch y tế con người

Xem danh sách tờ khai y tế con người XNC theo 
số lượng

Tìm kiếm tờ khai y tế con người XNC theo số 
lượng

Xem chi tiết tờ khai con người theo số lượng

Thêm mới tờ khai con người theo số lượng

Chỉnh sửa tờ khai con người theo số lượng

1 Khai báo số lượng con 
người qua cửa khẩu

Xóa tờ khai con người theo số lượng

Xem danh sách tờ khai y tế con người XNC theo 
NĐ 89

Tìm kiếm tờ khai y tế con người theo NĐ 89

Xem chi tiết tờ khai con người theo NĐ 89
2 Duyệt tờ khai y tế con 

người (theo NĐ 89)

Chỉnh sửa tờ khai con người theo NĐ 89



Duyệt tờ khai con người theo NĐ 89

Từ chối tờ khai con người theo NĐ 89

In tờ khai y tế con người theo NĐ 89

Xem báo cáo ngày - người theo ngày

Xem báo cáo ngày - người theo tháng

Tìm kiếm báo cáo theo thời gian, cửa khẩu, kiểu 
XNC

In báo cáo

3 Báo cáo ngày - người

Xuất file excel báo cáo

Xem thống kê tổng hợp dữ liệu báo cáo

Tìm kiếm báo cáo theo thời gian, cửa khẩu4
Báo cáo tổng hợp quản lý 
công tác XNC, quản lý y 
tế In báo cáo

Xem danh sách phiếu vật tư y tế đã sử dụng

Tìm kiếm phiếu khai báo vật tư đã sử dụng

Thêm mới phiếu khai báo vật tư y tế đã sử dụng

Chỉnh sửa phiếu khai báo vật tư y tế đã sử dụng

5 Quản lý vật tư y tế

Xóa phiếu khai báo vật tư y tế đã sử dụng

IX. Kiểm dịch y tế mẫu phẩm

Xem danh sách tờ khai mẫu phẩm

Tìm kiếm tờ khai mẫu phẩm

Xem chi tiết tờ khai mẫu phẩm

Duyệt tờ khai mẫu phẩm

Tính phí kiểm dịch y tế mẫu phẩm

Chỉnh sửa thông tin tờ khai mẫu phẩm

Từ chối duyệt tờ khai mẫu phẩm

Xóa tờ khai mẫu phẩm đã duyệt chưa xuất hóa 
đơn

In tờ khai mẫu phẩm

In GCN mẫu phẩm

1 Duyệt tờ khai y tế mẫu 
phẩm

Ký số giấy khai báo kiểm dịch



Ký số giấy chứng nhận KDYT

Xuất hóa đơn thu phí KDYT mẫu phẩm

Thay thế/Hủy hóa đơn

In hóa đơn

In bản kê thu phí

X. Quản lý xét nghiệm

Xem danh sách mẫu xét nghiệm của các cửa khẩu

Tìm kiếm mẫu xét nghiệm của các cửa khẩu

Thêm mới mẫu xét nghiệm

Chỉnh sửa mẫu xét nghiệm

1 Quản lý mẫu xét nghiệm

Xóa mẫu xét nghiệm

Xem danh sách mẫu chỉ tiêu xét nghiệm

Tìm kiếm mẫu chỉ tiêu xét nghiệm

Thêm mới mẫu chỉ tiêu xét nghiệm

Chỉnh sửa mẫu chỉ tiêu xét nghiệm

2 Quản lý mẫu chỉ tiêu xét 
nghiệm

Xóa mẫu chỉ tiêu xét nghiệm

Xem thống kê báo cáo mẫu xét nghiệm

Tìm kiếm báo cáo mẫu xét nghiệm theo thời gian, 
cửa khẩu

Xuất file báo cáo mẫu xét nghiệm
3 Báo cáo mẫu xét nghiệm

In báo cáo mẫu xét nghiệm

XI. Kế toán

Xem danh sách phát hành hóa đơn PTHH

Tìm kiếm tờ khai, hóa đơn PTHH

In danh sách hóa đơn phát hành

Xuất excel danh sách hóa đơn phát hành

Xem trước hóa đơn trước khi phát hành hóa đơn

Phát hành hóa đơn thu phí KDYT PTHH

1 Phát hành hóa đơn PTHH

In hóa đơn thu phí KDYT PTHH



Thay thế hóa đơn thu phí KDYT PTHH

Gạch nợ hóa đơn thu phí KDYT PTHH

Hủy hóa đơn thu phí KDYT PTHH

Xem danh sách phát hành hóa đơn Thi thể

Tìm kiếm tờ khai, hóa đơn Thi thể

Xem trước hóa đơn trước khi phát hành hóa đơn

Xuất hóa đơn thu phí KDYT Thi thể

In hóa đơn thu phí KDYT Thi thể

Thay thế hóa đơn thu phí KDYT Thi thể

2 Phát hành hóa đơn Thi 
thể

Hủy hóa đơn thu phí KDYT Thi thể

Xem danh sách phát hành hóa đơn Mẫu phẩm

Tìm kiếm tờ khai, hóa đơn Mẫu phẩm

Xem trước hóa đơn trước khi phát hành hóa đơn

Xuất hóa đơn thu phí KDYT Mẫu phẩm

In hóa đơn thu phí KDYT Mẫu phẩm

Thay thế hóa đơn thu phí KDYT Mẫu phẩm

3 Phát hành hóa đơn Mẫu 
phẩm

Hủy hóa đơn thu phí KDYT Mẫu phẩm

Xem danh sách phiếu nộp tiền kho bạc của các 
cửa khẩu

Tìm kiếm phiếu nộp tiền kho bạc

In danh sách phiếu nộp tiền kho bạc

Xuất excel danh sách phiếu nộp tiền kho bạc

Thêm mới phiếu nộp tiền kho bạc

4 Quản lý nộp tiền kho bạc

Chỉnh sửa phiếu nộp tiền kho bạc

Xem kế hoạch thu phí KDYT các năm

Tìm kiếm kế hoạch thu phí các năm

Thêm mới kế hoạch thu hoạch thu phí của các 
cửa khẩu

Chỉnh sửa kế hoạch thu hoạch thu phí

5 Lập kế hoạch thu phí

In kế hoạch thu phí



Xóa kế hoạch thu phí

XII. Báo cáo kế toán

Xem báo cáo thu phí dịch vụ KDYT theo ngày

Tìm kiếm báo cáo theo thời gian, cửa khẩu, kiểu 
XNC1 Báo cáo ngày

In báo cáo

Xem báo cáo thu phí dịch vụ KDYT theo trọng 
tải PT và trọng lượng HH

Tìm kiếm báo cáo theo thời gian, cửa khẩu, kiểu 
XNC

2 Báo cáo thu phí

In báo cáo

Xem báo cáo thu phí thu giá dịch vụ KDYT theo 
ngày

Tìm kiếm báo cáo theo thời gian, cửa khẩu, kiểu 
XNC

3 Báo cáo thu giá dịch vụ 
KDYT theo ngày

In báo cáo

Xem báo cáo đối soát GCN với hóa đơn

Tìm kiếm báo cáo theo thời gian, cửa khẩu, kiểu 
XNC4 Báo cáo đối soát GCN 

với hóa đơn

In báo cáo

Xem báo cáo thu phí thu giá dịch vụ KDYT theo 
cửa khẩu

Tìm kiếm báo cáo theo thời gian, kiểu XNC5 Báo cáo thu giá dịch vụ 
KDYT theo cửa khẩu

In báo cáo

Xem báo cáo chi tiết hóa đơn

Tìm kiếm báo cáo theo thời gian, cửa khẩu, kiểu 
XNC,...6 Báo cáo chi tiết hóa đơn

In báo cáo

Xem báo cáo tổng hợp hóa đơn sửa đổi

Tìm kiếm báo cáo theo thời gian, cửa khẩu, kiểu 
XNC,...7 Báo cáo hóa đơn sửa đổi

In báo cáo



Xem báo cáo tổng hợp hóa đơn đơn vị

Tìm kiếm báo cáo theo thời gian8 Báo cáo tổng hợp hóa 
đơn đơn vị

In báo cáo

Xem báo cáo tổng hợp hóa đơn đơn vị

Tìm kiếm báo cáo theo thời gian

In báo cáo
9

Báo cáo tổng hợp hóa 
đơn điện tử, giá dịch vụ 
KDYT

Xuất file excel báo cáo

XIII. Báo cáo chung

Xem báo cáo thu phí KDYT theo doanh nghiệp

Tìm kiếm báo cáo theo thời gian, cửa khẩu

In báo cáo
1 Báo cáo thu phí KDYT 

theo doanh nghiệp

Xuất file excel báo cáo

Xem thống kê sổ theo dõi PTHH XNC

Tìm kiếm báo cáo theo thời gian, cửa khẩu, kiểu 
XNC

In báo cáo
2 Sổ theo dõi PTHH xuất 

nhập cảnh

Xuất file excel báo cáo

Xem báo cáo kết quả hoạt động

Tìm kiếm báo cáo theo thời gian, cửa khẩu

In báo cáo
3 Báo cáo kết quả hoạt 

động

Xuất file excel báo cáo

Xem thống kê tổng hợp dữ liệu báo cáo

Tìm kiếm báo cáo theo thời gian, cửa khẩu

In báo cáo
4 Báo cáo ngày phương 

tiện hàng hóa

Xuất file excel báo cáo

B. PHÂN HỆ KHÁCH HÀNG (DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN)

I. Quản lý truy cập

1 Đăng nhập Đăng nhập vào hệ thống

2 Đăng xuất Đăng xuất vào hệ thống



Xem thông tin tài khoản

Thêm/sửa thông tin cá nhân tài khoản (thông tin 
phục vụ giấy đề nghị KDYT)

Chỉnh sửa thông tin
3 Thông tin tài khoản

Đổi mật khẩu

II. Quản lý tờ khai y tế PTHH

Thêm mới khai báo tờ khai online PTHH

Tự động điền thông tin KH để khai báo

Khai nhanh số hiệu phương tiện cửa khẩu

Mở tờ khai cho phép chọn lại MST cá nhân hoặc 
MST hộ kinh doanh

Sao chép khai báo hàng hóa

1 Mở tờ khai online PTHH

Gửi tờ khai PTHH online

Xem danh sách tờ khai online PTHH đã gửi

Tìm kiếm tờ khai online PTHH đã gửi

Xem chi tiết tờ khai online PTHH đã gửi

Thêm mới tờ khai PTHH online

Chỉnh sửa tờ khai PTHH đã gửi

Sao chép tờ khai

In giấy đề nghị kiểm dịch

In giấy khai báo y tế PTHH

Ký số giấy đề nghị kiểm dịch

Ký số giấy khai báo kiểm dịch

In giấy chứng nhận KDYT PTHH

2 QL tờ khai PTHH

In hóa đơn

III. Quản lý tờ khai y tế Thi thể

Xem danh sách tờ khai online thi thể đã gửi

Tìm kiếm tờ khai online thi thể đã gửi

Xem chi tiết tờ khai online thi thể đã gửi
1 QL tờ khai thi thể

Thêm mới tờ khai Thi thể online



Chỉnh sửa tờ khai Thi thể đã gửi

In giấy khai báo y tế Thi thể

Ký số giấy khai báo kiểm dịch

In giấy chứng nhận KDYT Thi thể

In hóa đơn

IV. Quản lý tờ khai y tế Mẫu phẩm

Xem danh sách tờ khai online mẫu phẩm đã gửi

Tìm kiếm tờ khai online mẫu phẩm đã gửi

Xem chi tiết tờ khai online mẫu phẩm đã gửi

Thêm mới tờ khai mẫu phẩm online

Chỉnh sửa tờ khai mẫu phẩm đã gửi

In giấy khai báo y tế mẫu phẩm

Ký số giấy khai báo kiểm dịch

In giấy chứng nhận KDYT mẫu phẩm

1 QL tờ khai mẫu phẩm

In hóa đơn

V. Quản lý tờ khai y tế Con người

Xem danh sách tờ khai online con người đã gửi

Tìm kiếm tờ khai online con người đã gửi

Xem chi tiết tờ khai online con người đã gửi

Thêm mới tờ khai con người online

Chỉnh sửa tờ khai con người đã gửi

1 QL tờ khai con người 
NĐ 89

In giấy khai báo y tế con người

C. ĐƯỜNG BIỂN - ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

I. Mở tờ khai online PTHH _ Đường biển

Thêm mới khai báo tờ khai online PTHH

Tự động điền thông tin KH để khai báo

Khai nhanh số hiệu phương tiện cửa khẩu
1 Mở tờ khai online PTHH

Gửi tờ khai PTHH online

2 QL tờ khai PTHH Xem danh sách tờ khai online PTHH đã gửi



Tìm kiếm tờ khai online PTHH đã gửi

Xem chi tiết tờ khai online PTHH đã gửi

Thêm mới tờ khai PTHH online

Chỉnh sửa tờ khai PTHH đã gửi

Sao chép tờ khai

In giấy đề nghị kiểm dịch

In giấy khai báo y tế PTHH

Ký số giấy đề nghị kiểm dịch

Ký số giấy khai báo y tế PTHH

In giấy chứng nhận KDYT PTHH

In hóa đơn

II. Mở tờ khai online PTHH _ Đường hàng không

Thêm mới khai báo tờ khai online PTHH

Tự động điền thông tin KH để khai báo

Khai nhanh số hiệu phương tiện cửa khẩu
1 Mở tờ khai online PTHH

Gửi tờ khai PTHH online

Xem danh sách tờ khai online PTHH đã gửi

Tìm kiếm tờ khai online PTHH đã gửi

Xem chi tiết tờ khai online PTHH đã gửi

Thêm mới tờ khai PTHH online

Chỉnh sửa tờ khai PTHH đã gửi

Sao chép tờ khai

In giấy đề nghị kiểm dịch

In giấy khai báo y tế PTHH

Ký số giấy đề nghị kiểm dịch

Ký số giấy khai báo y tế PTHH

In giấy chứng nhận KDYT PTHH

2 QL tờ khai PTHH

In hóa đơn

III. Duyệt tờ khai PTHH_Đường biển



Xem danh sách tờ khai PTHH

Tìm kiếm tờ khai PTHH

Xem chi tiết tờ khai PTHH

Duyệt tờ khai PTHH

Tính phí kiểm dịch y tế PTHH tự động

Tính phí kiểm dịch y tế PTHH thủ công

Phát hành/Thay thế hóa đơn

In các loại giấy tờ liên quan tờ khai (giấy khai 
báo, GCN)

Chỉnh sửa thông tin tờ khai PTHH

Ký số giấy khai báo y tế PTHH

Ký số giấy chứng nhận

Từ chối duyệt tờ khai PTHH

Xuất file excel danh sách tờ khai PTHH

1 Duyệt tờ khai y tế PTHH

Xóa tờ khai PTHH đã duyệt chưa xuất hóa đơn

Xem danh sách in GCN tờ khai PTHH

Tìm kiếm tờ khai PTHH

In tờ khai PTHH

In GCN PTHH

Xuất hóa đơn thu phí kiểm dịch PTHH

Thay thế/Điều chỉnh đơn thu phí kiểm dịch 
PTHH

In hóa đơn PTHH

Ký số giấy khai báo y tế PTHH

2 In Giấy chứng nhận

Ký số giấy giấy chứng nhận

IV. Duyệt tờ khai PTHH_Đường hàng không

Xem danh sách tờ khai PTHH

Tìm kiếm tờ khai PTHH

Xem chi tiết tờ khai PTHH
1 Duyệt tờ khai y tế PTHH

Duyệt tờ khai PTHH



Tính phí kiểm dịch y tế PTHH tự động

Tính phí kiểm dịch y tế PTHH thủ công

Phát hành/Thay thế hóa đơn

In các loại giấy tờ liên quan tờ khai (giấy khai 
báo, GCN)

Chỉnh sửa thông tin tờ khai PTHH

Ký số giấy khai báo y tế PTHH

Ký số giấy chứng nhận

Từ chối duyệt tờ khai PTHH

Xuất file excel danh sách tờ khai PTHH

Xóa tờ khai PTHH đã duyệt chưa xuất hóa đơn

Xem danh sách in GCN tờ khai PTHH

Tìm kiếm tờ khai PTHH

In tờ khai PTHH

In GCN PTHH

Xuất hóa đơn thu phí kiểm dịch PTHH

Thay thế/Điều chỉnh đơn thu phí kiểm dịch 
PTHH

In hóa đơn PTHH

Ký số giấy khai báo y tế PTHH

2 In Giấy chứng nhận

Ký số giấy giấy chứng nhận

V. Tích hợp hóa đơn Misa

Xem trước hóa đơn trước khi phát hành

Phát hành hóa đơn

Xem hóa đơn đã phát hành

Tải hóa đơn đã phát hành

Điều chỉnh Hóa đơn

1 Tích hợp hóa đơn Misa

Thay thế Hóa đơn

VI. Tích hợp ký số Ban cơ yếu

1 Tích hợp ký số BCY Ký số giấy khai báo y tế



Ký số giấy chứng nhận

VII. Giám sát Vecto

Thêm mới điều tra

Xem danh sách điều tra

Tìm kiếm điều tra

Xem chi tiết điều tra

Chỉnh sửa điều tra

1 Giám sát loăng quăng

Xóa điều tra

Thêm mới điều tra

Xem danh sách điều tra

Tìm kiếm điều tra

Xem chi tiết điều tra

Chỉnh sửa điều tra

2 Giám sát muỗi

Xóa điều tra

Thêm mới điều tra

Xem danh sách điều tra

Tìm kiếm điều tra

Xem chi tiết điều tra

Chỉnh sửa điều tra

3 Giám sát chuột

Xóa điều tra

Kết quả điều tra loăng quăng/bọ gậy

Kết quả điều tra muỗi

Kết quả điều tra chột

Kết quả điều tra dịch hạch ở chuột

4 Báo cáo Vecto

Tổng hợp điều tra chuột, bọ chét

VIII. Thanh toán trực tuyến

Mã hóa API và ký số

API lấy token truy cập1 API thanh toán

API tạo mã QR



API Vấn tin

API Gạch nợ

API đối soát

Xem danh sách HĐ gen QR

Tạo QR động

Xem chi tiết danh sách hóa đơn gen QR
2 QR động

Hủy QR động chưa thanh toán

Tìm kiếm giao dịch

Xem danh sách giao dịch3 Tra soát giao dịch

Gửi yêu cầu tra soát

Báo cáo QR ngày
4 Báo cáo

Báo cáo QR tháng

IX. Báo cáo thống kê

Kiểm dịch y tế đối với người

Kiểm dịch y tế đối với phương tiện

Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa

Kiểm dịch y tế đối với thi thể, hài cốt, tro cốt
1 Báo cáo chung

Kiểm dịch y tế đối với mẫu vi sinh y học, sản 
phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người

Chú ý: 
- Phần mềm có xuất xứ, hãng sản xuất, nước sản xuất, ký mã hiệu (nếu có). Đạt tiêu 

chuẩn quản lý chất lượng ISO hoặc tương đương. Đầy đủ phụ tùng, phụ kiện để 
thiết bị có thể làm việc được ngay sau khi lắp đặt.

- Năm sản xuất: Từ năm 2025 đến nay.
- Hàng hoá mới 100%.

2. Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng.
3. Thời gian giao hàng dự kiến

Đề nghị Quý nhà thầu quan tâm, ghi cụ thể thời gian cung cấp được phần mềm 
sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa bao nhiêu ngày.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng
- Tạm ứng: Không áp dụng. 
- Thanh toán: Bên Chủ đầu tư thanh toán một lần 100% hoặc theo từng tháng giá 

trị thực hiện hợp đồng sau khi hai bên ký kết biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng. 



- Các thông tin khác (nếu có).
Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh rất mong nhận được sự quan tâm, 

hợp tác của Quý doanh nghiệp.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT, KHTH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Vinh
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